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A. NỘI DUNG

I. Phần văn bản:
1.Nhớ rừng

2.Ông đồ

3.Quê hương

4.Khi con tu hú

5.Tức cảnh Pác Bó

6.Ngắm trăng.

7.Đi đường

8.Chiếu dời đô

9.Hịch tướng sĩ

10.Nước Đại Việt ta

11.Bàn luận về phép học.

12.Thuế máu.

13.Đi bộ ngao du.

14.Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 
* Yêu cầu:

- Nắm được thể loại, tên tác giả, nội dung, nghệ thuật cơ bản của các văn bản.
II. Phần Tiếng Việt:

1. Câu nghi vấn.

2. Câu cầu khiến.

3. Câu cảm thán.

4. Câu trần thuật. 

5. Câu phủ định

6. Hành động nói.

7.Hội thoại.

8. Lựa chọn trật tự từ trong câu.
* Yêu cầu:

- Nắm được các khái niệm, đặt câu, viết được đoạn hội thoại, đoạn văn.
III. Phần Tập làm văn.

1. Văn bản thuyết minh.

2. Văn bản nghị luận.
* Yêu cầu:

- Nắm được đặc điểm của mỗi loại văn bản.

- Biết cách tìm hiểu đề, lập dàn ý cho các đề bài.

* Lưu ý: Về văn nghị luận có yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Phần I. Văn bản.
1.Lập bảng thống kê các văn bản, tác giả, thể loại, nội dung cơ bản theo mẫu dưới đây.                                                                   
	Tt
	Tên vb
	Tác giả
	Thể loại
	Nội dung

	1.
	Nhớ rừng
	Thế Lữ
	Thơ mới tám chữ
	Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt bằng những vần thơ tràn đầy cảm hứng lãng mạn. Bài thơ đã khơi gợi niềm yêu nước thầm kín của người dân mất nước thuở ấy.

	2.
	Ông đồ
	Vũ Đình Liên
	Thơ mới ngũ ngôn


	Là bài thơ ngũ ngôn bình dị mà cô đọng, đầy gợi cảm. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương của " ông đồ" qua đó toát lên niềm cảm thương chân thành trước một lớp người đang tàn tạ và tiếc nhớ cảnh cũ người xưa của nhà thơ.

	3.
	Quê hương
	Tế Hanh
	Thơ mới tám chữ
	Với những vần thơ bình dị mà gợi cảm, bài thơ Quê hương của Tế Hanh đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân chài và sinh hoạt lao động làng chài. Bài thơ cho thấy tình cảm quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ.

	4.
	Khi con tu hú
	Tố Hữu
	Thơ lục bát
	Là bài thơ lục bát giản dị ,thiết tha, thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

	5. 
	Tức cảnh Pác Bó
	Hồ Chí Minh


	Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Là bài thơ tứ tuyệt bình dị pha giọng vui đùa cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác hồ trong cuộc sống cách mạng đầy khó khăn gian khổ ở Pác Bó. Vời Người, làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.

	6. 
	Ngắm trăng
	
	
	Là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, cho thấy tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cảnh ngục tù cực khổ tối tăm..

	7.
	Đi đường
	
	
	Là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc; từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời : vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang. 

	8.
	Chiếu dời đô
	Lí Công Uẩn
	Chiếu (Chữ hán)
	Phản ánh khát vọng của nhân dân về một đát nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ vì nói đúng được ý nguyện của nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa lí và tình.

	9.
	Hịch tướng sĩ
	Trần Quốc Tuấn
	Hịch (Chữ hán)
	Phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm,thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Đây là một áng văn chính luận xuất sắc, có sự kết hợp giữa lập luận chặt chẽ , sắc bén với lời văn thống thiết có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

	10
	Nước Đại Việt ta
	Nguyễn Trãi
	Cáo
	Với cách lập luận chặt chẽ và chứng cứ hùng hồn, đoạn trích Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

	11
	Bàn luận về phép học
	Nguyễn Thiếp
	Tấu
	Với cách lập luận chặt chẽ , bài văn giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có đạo đức có tri thức góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.

	12
	Thuế máu
	Nguyễn Ái Quốc
	Phóng sự
	Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc. Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần sự thực ấy bằng những tư liệu phong phú, xác thực, bằng ngòi bút sắc sảo. Đoạn trích Thuế máu có nhiều nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát.

	13
	Đi bộ ngao du
	Ru-xô
	Tiểu thuyết
	Để chứng minh muốn ngao du cần phải đi bộ, bài Đi bộ ngao du lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lại rất sinh động do các lí lẽ và thực tiễn cuộc sống tác giả từng trải qua luôn bổ sung cho nhau. Bài này còn thể hiện rõ Ru-xô là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên. 

	14
	Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
	Mô-li-e
	Kịch
	Là một lớp kịch trong vở "Trưởng giả học làm sang" của Mô-li-e được xây dựng hết sức sinh động, khắc họa tài tình tính cách lố lăng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang, gây nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả.


Phần II. Tiếng Việt.
1. Kiểu câu.

	
	KC
	Khái niệm


	1.
	Câu nghi vấn
	* Câu nghi vấn là câu:

- Có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao...) hoặc có từ hay ( nối các vế có quan hệ lựa chọn).

- Có chức năng chính là dùng để hỏi.

* Khi viết câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

*Trong nhiều trường hợp câu nghi vấn không dùng để hỏi mà để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc... và không yêu cầu người đối thoại trả lời 

	2. 
	Câu cầu khiến
	* Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như : hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào,... hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo...

* Khi viết câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.

	3.
	Câu cảm thán
	* Là câu có những từ cảm thán như: ôi, than ôi, hỡi ơi...dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói hoặc người viết, xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương.

- Khi viết câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than.



	4. 
	Câu trần thuật
	* Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán; thường dùng để kể, thông báo, nhận đinh, miêu tả,..

- Ngoài những chức năng trên đây câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc...( vốn là chức năng chính của những kiểu câu khác).

* Khi viết câu trần thuật  thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng đôi khi nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.

* Đây là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến trong giao tiếp.  

	5. 
	Câu phủ định
	* Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chưa, chẳng, đâu.....

*Câu phủ định dùng để :

- Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (Câu phủ định miêu tả)

- Phản bác một ý kiến, một nhận định.(Câu phủ định bác bỏ).



2. Hành động nói
* Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm những mục đích nhất định.

* Những kiểu hành động nói thường gặp là :

- Hành động hỏi ( Bạn làm gì vậy ? )
- Hành động trình bày( báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán..) ( Ngày mai trời sẽ mưa )
- Hành động điều khiển ( cầu khiến, đe dọa, thách thức,...) ( Bạn giúp tôi trực nhật nhé )
- Hành động hứa hẹn .( Tôi xin hứa sẽ không đi học muộn nữa )
- Hành động bộc lộ cảm xúc. ( Tôi sợ bị thi trượt học kì này )
* Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng  kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó ( cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác ( cách dùng gián tiếp)

3. Hội thoại.

*Vai hội thoại là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại . Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội:

- Quan hệ trên- dưới hay ngang hàng ( theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội) .
- Quan hệ thân-sơ ( theo mức độ quen biết, thân tình)

* Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời .

* Để giữ lịch sự cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc tranh vào lời người khác.

* Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ.
4. Lựa chọn trật tự từ trong câu.

* Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự , mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. Người nói,viết cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.

* Trật tự từ trong câu có tác dụng :

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm.

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

- Đảm bảo sự hài hòa về mặt ngữ âm của lời nói.
Phần III. TẬP LÀM VĂN
* Văn nghị luận: Một số đề và dàn ý tham khảo
Đề  1 


 Tác dụng của  sách đối với đời sống con người

A. Mở bài 
- Vai trò của tri thức đối với loài người 
- Một trong những phương pháp để con người có tri thức là chăm chỉ đọc sách bởi sách là tài sản quý giá, người bạn tốt của con người .

B. Thân bài 

* Giải thích : Sách là tài sản vô giá, là người bạn tốt bởi vì sách là nơi lưu giữ toàn bộ sản phẩm trí tuệ của con người, giúp ích cho con người về nhiều mặt trong cuộc sống 

* Chứng minh tác dụng của sách 

- Sách giúp ta có kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết , thu nhận thông tin một cách nhanh nhất+ DC chứng minh 

- Sách bồi dưỡng tinh thần , tình cảm cho chúng ta để chúng ta trở thành người tốt + DC

- Sách là người bạn động viên ,chia xẻ làm vơi đi nỗi buồn của ta + DC

* Tác hại của việc không đọc sách : Hạn hẹp về tầm hiểu biết tri thức, tâm hồn cằn cỗi                    

* Phương pháp đọc sách 

- Phải chọn sách tốt, có giá trị để đọc

- Phải đọc kỹ, vừa đọc vừa nghiền ngãm ,suy nghĩ , ghi chép những điều bổ ích 

- Thực hành , vận dụng những điều học được từ sách vào đời sống.

C. Kết bài 

- Khẳng định sách là người bạn tốt

- Lời khuyên phải chăm chỉ đọc sách , phải yêu quý sách 
Đề 2
Hãy viết một bài văn nghị luận để khuyên một số bạn còn lười học, đi học không chuyên cần.

A. Mở bài 

Giới thiệu bài : Lười học là tình trạng phổ biến đối với học sinh hiện nay, nhất là học sinh vùng nông thôn và vùng sâu xa

B. Thân bài 

- Đất nước đang rất cần những người có tri thức để xây dựng đất nước 

- Muốn có tri thức , học giỏi cần chăn học : kiên trì làm việc gì cũng thành công…

- Xung quanh ta có nhiều tấm gương chăm học học giỏi :…

- Thế mà một số bạn học sinh còn chểnh mảng  trong học tập khiến thầy cô và cha mẹ lo buồn  

- Các bạn ấy chưa thấy rằng bây giờ càng ham vui chơi thì sau này càng khó tìm được niềm vui trong cuộc sống = > Vậy thì ngay từ bây giờ các bạn hãy chăm chỉ học tập  

C. Kết bài :

- Liên hệ với bản thân
Đề 3
Hãy viết bài nghị luận với đề tài : Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta 

A. Mở bài : Giới thiệu về môi trường thiên nhiên: không khí, nước, cây xanh

B. Thân bài 

- Bảo vệ bầu không khí trong lành 

+ Tác hại của  khói xả xe máy, ô tô… Tác hại của khí thải công nghiệp

- Bảo vệ nguồn nước sạch 

+ Tác hại của việc xả rác làm bẩn nguồn nước sạch .Tác hại của việc thải chất thải công nghiệp

- Bảo vệ cây xanh   Nếu rừng bị chặt phá thì :

+ Cây cối bị chết, chim thú bị huỷ diệt. Cây cối chết sông ngòi khô cạn 

+ Khí hậu trái đất sẽ nóng lên ảnh hưởng đến sức khoẻ.Hiện tượng xói mòn lũ lụt thiệt hại đến sản xuất 

C. Kết bài . Mỗi chúng ta hãy có ý thức trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của chúng ta 
ĐỀ 4
Bạn em chỉ thích trò chơi điện tử mà tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới thiên nhiên, em hãy chứng minh cho bạn thấy: Thiên nhiên là nơi cho ta sức khoẻ, hiểu biết, niềm vui vô tận. và vì thế, chúng ta cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên                                                            
 A. Mở bài :- Dẫn dắt, nêu vấn đề: Thiên nhiên là nơi cho ta sức khoẻ, hiểu biết niềm vui và chúng ta cần gần gũi thiên nhiên.
B. Thân bài:
     + Luận điểm 1: Thiên nhiên là nơi cho ta sức khoẻ

      - Nếu đứng trong một căn phòng nhỏ, và dầy khói thuốc lá và ở ngoài kia là thiên nhiên hùng vĩ, có núi, có sông thì bạn sẽ chọn nơi nào?  - Con ngư​ời nếu nh​ư không có thiên nhiên thì con ng​ời chỉ như​ một cái máy, chắc chắn không ai có thể thoát khỏi hội chứng của sự căng thẳng. Thiên nhiên chính là liều thuốc bổ đối với sức khoẻ của con ng​ười
  + Luận điểm 2: Thiên nhiên đem đến cho ta sự hiểu biết niềm vui
    - Tham quan thiên nhiên ta sẽ tích luỹ đ​ược các kiến thức về sinh học, vật lý hay hoá học. 

    - Thiên nhiên là nơi ta thực hành những kiến thức mà ta tích luỹ đ​ược qua sách vở
   - Gần gũi với thiên nhiên là thêm yêu đời, yêu cuộc sống, tạo nên cảm hứng sáng tác văn học. 

(Dẫn chứng một số nhà văn gần gũi với thiên nhiên trong văn học:Nguyễn Trãi trong Côn Sơn ca)
* Cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mến với thiên nhiên. Bằng cách: Cùng gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần đến với thiên nhiên; s​u tần các mẫu trong thiên nhiên; vẽ tranh phong cảnh; chăm sóc cây xanh ...

C. Kết bài -Khái quát lại vai trò của thiên nhiên với đời sống con ng​ười. Lời kêu gọi mọi ngư​ời hãy gần gũi với thiên nhiên. 
ĐỀ 5
Một số bạn lớp em đang đua đòi ăn mặc theo lối không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, với truyền thống dân tộc, gia đình. Em hãy viết một bài văn nghị luận để thuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho đứng đắn hơn.
 A. Mở bài  - Vai trò của mốt trang phục đối với xã hội và con ng​ời có văn hoá nói chung và tuổi học trò nói riêng.

B. Thân bài:
- Tình hình ăn mặc hiện nay của lứa tuổi học sinh 

+ Đa số các bạn ăn mặc đứng đắn, có văn hoá

+ Tuy nhiên vẫn còn một số bạn đua đòi chạy theo mốt ăn mặc không lành mạnh ( đ​an yếu tố tự sự, miêu tả ) 

- Tác hại của lối ăn mặc không lành mạnh 

+ Vừa tốn kém, mất thời gian, ảnh hư​ởng xấu tới kết quả học tập 

+ lại không có văn hoá, thiếu tự trọng, ảnh hư​ởng tới nhân cách của con ng​ười 

- ăn mặc nh​ư thế nào là có văn hoá ?
+ Phải phù hợp với lứa tuổi học sinh,  với truyền thống văn hoá của dân tộc và hoàn cảnh gia đình. 

+ Đó là cách ăn mặc giản dị, gọn gàng, đứng đắn để chứng tỏ mình là ngư​ời lịch sự, có văn hoá, biết tự trọng và tôn trọng mọi ngư​ời 

 C. Kết bài :- Các bạn cần thay đổi lại cách ăn mặc cho phù hợp, lành mạnh, đứng đắn
ĐỀ  6
    .Trong các môn thể thao bóng đá là môn thể thao có lợi cho sức khoẻ.Hãy nêu những lợi ích của môn thể thao đó và suy nghĩ của bản thân.

 A. Mở bài :
-Giới thiệu hoạt động thể dục thể thao rất cần thiết.

-Giới thiệu môn thể thao bóng đá đem lại lợi ích gì?

B. Thân bài:
-Bóng đá là một môn thể thao rất có lợi.Bóng đá có lợi cho sức khoẻ

+Chơi bóng đá các cơ quan của cơ thể hoạt động mạnh hơn,tăng sức dẻo dai,linh hoạt.

+Chơi bóng đá cũng như hoạt đông thể thao khác làm cho hình thể phát triển đẹp.

-Bóng đá rèn luyện tinh thần: 

+Rèn luyện sự dũng cảm

+Rèn luyện ý thức đồng đội.

+Chơi bóng đá giải trí sau khi lao động,học tập

+(dẫn chứng ngắn gọn...)

-Suy nghĩ của bản thân:
+Bóng đá là môn thể thao đang được hâm mộ nhất...

+Em thích tham gia bóng đá để rèn luyện thân thể và tinh thần không dam mê đến mức quên việc học tập,không chơi vô tổ chức làm ảnh hưởng đến sinh hoạt nhất là không chơi trên đường giao thông.

C. Kết bài 
-Khẳng định bóng đá là môn thể thao có ích.

-Bóng đá có ích khi biết chơi đúng chỗ,đúng cách.
Đề 7
 Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt nam độc lập , Bác Hồ thiết tha căn dặn : “Non sông Việt Nam có trở ... học tập của các cháu” Em hiểu lời dạy trên của Bác như thế nào 
A. Mở bài :  Giới thiệu nội dung câu nói của Bác Hồ gửi học sinh
B. Thân bài 

- Thế nào là một  dân tộc vẻ vang: Dân tộc độc lập , đời sống vật chất no đủ, đời sống tinh thần lành mạnh, xã hội văn minh tiên tiến 

- Sánh vai với các cường quốc năm châu có nghĩa là đưa nước ta phát triển ngang tầm vóc với các cường quốc , khoa học kỹ thuật phát triển mạnh cùng nền văn hoá đa dạng , đậm đà bản sắc 

- Muốn có được điều đó phần lớn dựa vào công lao học tập của các cháu-> làm rõ mối quan hệ giữa tương lai tươi sáng của dân tộc với …

- Liên hệ thực tế học sinh và thế hệ trẻ hiện nay đang và đã làm gì cho sự phát triển của đất nước , liên hệ bản thân 
C. Kết bài :Khẳng định lại vai trò của học sinh với tương lai đất nước 
ĐỀ 8
Hình ảnh Bác hồ qua các bài thơ: “Ngắm trăng” “Đi đường” “Tức cảnh Pác Bó”

 A. Mở bài : -Dẫn dắt, giới thiệu về 3 bài thơ có trong đề.


- Giới thiệu hình ảnh của Bác qua 3 bài thơ: Hoà nhập với thiên nhiên, yêu thiên nhiên; luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, có nghị lực phi th​ường.

B. Thân bài:


- Lần l​ượt làm rõ  nội dung các luận điểm:


+Yêu thiên nhiên, hoà hợp với thiên nhiên ( dẫn chứng và phân tích dẫn chứng )


+ Có tinh thần lạc quan ( lấy dẫn chứng và phân tích ) 


+ Nghị lực phi thư​ờng ( lấy dẫn chứng và phân tích )  

C Kết bài:- Khẳng định lại vấn đề. Nêu cảm xúc, suy nghĩ.
ĐỀ  9
Lời ca tiếng hát làm con người thêm vui vẻ,cuộc sống thêm tươi trẻ.Em hãy chứng minh nhận xét trên.
 A. Mở bài :
  -Hàng ngày lời ca tiếng hát đến với con người và trở thành món ăn tinh thần của con người làm cho con người trở lên vui vẻ,cuộc sống thêm tươi trẻ

B. Thân bài:
-Tiếng hát gắn liền với cả cuộc đời của con người.

-Tiêng hát là niềm vui của con người trong lao động để quyên hết mệt nhọc,vất vả.

-Tiếng hát động viên,khích lệ con người trong chiến đấu:Trong hai cuộc chiến đấu tiếng hát theo anh bộ đội ra trận(Dẫn chứng)

-Tiếng hát đem lại niềm tin yêu,lạc quan cho những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù đế quốc(Dẫn chứng).

-Tiếng hát tạo lên không khí vui tươi trong tuổi trẻ học đường.(Dẫn chứng)

C. Kết bài : -Cuộc sống không thể thiếu tiếng hát.
-Con người mãi mãi cất cao tiếng hát để cuộc sống trở lên tươi vui
ĐỀ 10
    Dựa vào “ chiếu dời đô”,”Hịch tướng sĩ”,hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuần đối với vận mệnh đất nước.

DÀN Ý
 A. Mở bài :
    -Giới thiệu hoàn cảnh ra đời và mục đích của bài hịch.

    - Khái quát giá trị của tác phẩm và dẫn nhận định.

B. Thân bài:
 + Luận điểm 1: Trư​ớc hết, “ Hịch t​ướng sĩ” đã thể hiện sâu sắc nhiệt tình yêu nư​ớc của vị tiết chế tr​ước hoàn cảnh đất nư​ớc trong cảnh nư​ớc sôi lửa bỏng

  - Tố cáo tội ác và những hành vi ngang ngu​ợc của kẻ thù. 

  - Bộc lộ tâm trạng đau đớn, dằn vặt và lòng căm thù không đội trời chung với quân xâm lược. 

+ Luận điểm 2: Nêu cao tinh thần của vị chủ soái trư​ớc hoàn cảnh tổ quốc bị lâm nguy. 
- Phê phán nghiêm khắc thái độ bàng quan, chỉ biết hư​ởng lạc của các t​ướng sĩ Khéo léo nêu lên lòng yêu th​ương sâu sắc của ông đối với các t​ướng sĩ. 

- Hậu quả nghiêm trọng không những sẽ ảnh hư​ởng cho ông mà còn cho gia đình những tư​ớng sĩ vô trách nhiệm ấy, một khi đất nu​ớc rơi vào tay quân thù. 

- Tinh thần trách nhiệm của ông còn đ​ược thể hiện ở việc ông viết cuốn “ Binh th​ư yếu l​ược”  

C. Kết bài 

    Khẳng định giá trị của " Hịch t​ướng sĩ, Chiếu dời đô " , cảm nghĩ của bản thân
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 HỌC KÌ II: 2016 - 2017
	TT
	Tên văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Giá trị nội dung
	Giá trị nghệ thuật
	Ý nghĩa

	1
	Nhớ rừng

Học thuộc
	Thế Lữ

1907-1989
	8 chữ/ câu
	Mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại, tầm thường tù túng và khao khát tự do mãnh liệt của nhà thơ, khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước thưở ấy.
	Bài thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn, giàu chất tạo hình, ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú, có sức biểu cảm cao.
	Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, tác giả kín đáo bộc lộ tình cảm yêu nước, niềm khát khao thoát khỏi kiếp đời nô lệ.

	2
	Quê hương

Học thuộc
	Tế Hanh

1921
	8 chữ/ câu
	Veû ñeïp cuûa böùc tranh laøng queâ vaø tình yeâu queâ höông trong saùng, tha thieát cuûa nhaø thô
	Lời thơ bình dị, hình aûnh chaân thöïc, khoeû khoaén, baøi thô tröõ tình, nhöng phaàn lôùn soá caâu thô laïi chuû yeáu laø bieåu caûm xen mieâu taû.

	Bài thơ là bày tỏ của tác giả về một tình yêu tha thiết đối với quê hương làng biển.

	3
	Khi con tu hú

Học thuộc
	Tố Hữu

1920-2002
	Lục bát
	Loøng yeâu cuoäc soáng, nieàm khaùt khao töï do, chaùy boûng cuûa ngöôøi chieán só caùch maïng trong caûnh tuø ñaøy.
	Giọng thơ da diết sôi nổi, tưởng tượng phong phú dồi dào.
	Bài thơ thể hiện lòng yêu đời, yêu lí tưởng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi trong hoàn cảnh ngục tù.

	4
	Tức cảnh Pác Bó

Học thuộc
	Hồ Chí Minh

1890-1969
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ
	Phép đối hài hòa, thể thơ tứ tuyệt bình dị, giọng vui đùa


	Bài thơ thể hiện cốt cách tinh thần Hồ Chí Minhluo6n tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.

	5
	Ngắm trăng (Vọng nguyệt) trích NKTT

Học thuộc
	Hồ Chí Minh

1890-1969
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Tình yêu thiên nhiên, yêu trăng đến say mê và phong thái ung dung nghệ sĩ của Bác Hồ ngay trong cảnh tù ngục cực khổ tối tăm
	Bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, thi đề cổ điển nhưng tinh thần là của thời đại. Sử dụng biện pháp nhân hoá, điệp từ, câu hỏi tu từ, phép đối
	Tác phẩm thể hiện sự tôn vinh cái đẹp của tự nhiên, của tâm hồn con người bất chấp hoàn cảnh ngục tù.


B. VĂN BẢN: NGHỊ LUẬN

	TT
	Tên văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Giá trị nội dung, tư tưởng
	Giá trị nghệ thuật
	Ghi chú

	1
	Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

1010
	Lí Công Uẩn (Lí Thái Tổ: 974-1028)
	Chiếu 

Học thuộc
	Khaùt voïng veà moät ñaát nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát vaø khí phaùch cuûa daân toäc Ñaïi Vieät ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh.
	Kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục, hài hoà giữa lí và tình: trên vâng mệnh trời dưới theo ý dân
	Ý nghĩa lịch sử của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long và nhận thức về vị thế , sự phát triển đất nước của Lí Công Uẩn.

	2
	Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) 1285
	Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn(1231- 1300)
	Hịch 
Học thuộc
	Loøng caêm thuø giaëc saâu saéc vaø yù chí quyeát chieán, quyeát thaéng keû thuø xaâm löôïc.
	Bµi hÞch kÕt hîp hµi hoµ gi÷a yÕu tè chÝnh luËn víi yÕu tè v¨n ch​ư¬ng , gi÷a tư​ duy l« gÝch vµ t​ư duy h×nh tưîng , gi÷a lÝ trÝ víi t×nh c¶m , lËp luËn chÆt chÏ , lêi v¨n gîi c¶m khi thèng thiÕt tr÷ t×nh , khi m¹nh mÏ .


	Hịch tướng sĩ nêu lên vấn đề nhận thức và hành động trước nguy cơ đất nước bị xâm lược.

	3
	Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)1428
	ức Trai Nguyễn Trãi (1380-1442
	Cáo
Học thuộc
	Baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp: nöôùc ta laø nöôùc coù neàn vaên hieán laâu ñôøi, coù laõnh thoå rieâng, coù phong tuïc rieâng, coù chuû quyeàn, coù truyeàn thoáng lòch söû ; keû xaâm löôïc laø phaûn nhaân nghóa, nhaát ñònh thaát baïi.
	Lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn

 Sử dụng caùc bieän phaùp so saùnh, caâu vaên bieàn ngaãu

	Thể hiện quan niệm, tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về tổ quốc, đất nước và có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập. 

	4
	Bàn luận về phép học (Luận pháp học;1971)
	La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

1723-1804
	Tấu 

Học thuộc
	Vieäc hoïc laø ñeå laøm ngöôøi coù ñaïo ñöùc, coù tri thöùc, goùp phaàn laøm höng thònh ñaát nöôùc. Muoán hoïc toát phaûi coù phöông phaùp hoïc, hoïc roäng nhöng naém goïn, hoïc ñi ñoâi vôùi haønh.
	Lập luận chặt chẽ,   luận cứ rõ ràng: kết hợp lí lẽ với cảm xúc, kết hợp văn xuôi với văn biền ngẫu
	Bằng hình thức lập luận chặt chẽ, sáng rõ. Nguyễn Thiếp nêu lên quan niệm tiến bộ của ông về sự học.

	5
	Thuế máu (Trích chươngI, Bản án chế độ thực dân Pháp)

1925
	Nguyễn ái Quốc

1890-1969
	Phóng sự - chính luận

Nghị luận hiện đại

Chữ Pháp
	Thuế máu đã vạch trần bản chất độc ác, tráo trở, bỉ ổi của thực dân Pháp qua việc dùng người dân thuộc địa làm thứ thuế máu giã man và thương tâm trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa

.
	Tư liệu phong phú, xác thực, tính chiến đấu rất cao, nghệ thuật trào phúng sắc sảo và hiện đại: mâu thuẫn trào phúng, giọng điệu giễu nhại . 
	Văn bản có ý nghĩa như một bản án tố cáo thủ đoạn và chính sách vô nhân đạo của bọn thực dân đẩy người dân thuộc địa vào các lò lửa chiến tranh.

	6


	Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục) 1762
	J. Ru xô (1712-1778)
	Nghị luận nước ngoài (Chữ Pháp)
	Đi bộ ngao du thỏa mãn nhu cầu thưởng ngoạn ngao du .Mở rộng tầm hiểu biết cuộc sống, nhân lên niềm vui sống cho con người


	Lí lẽ và dẫn chứng được rút từ ngay kinh nghiệm và cuộc sống của nhân vật, từ thực tiễn sinh động, thay đổi các đại từ nhân xưng một cách linh hoạt sinh động.
	Từ những điều mà đi bộ ngao du đem lại như tri thức, sức khỏe, cảm giác thoải mái . Nhà văn thể hiện tinh thần tự do, dân chủ, tư tưởng tiến bộ của thời đại.



	7
	Ông Giuốc -Đanh mặc lễ phục.
	Mô – li -e
	Hài kịch
	Pheâ phaùn tính caùch loá laêng cuûa moät tay tröôûng giaû muoán hoïc ñoøi laøm sang, gaây neân tieáng cöôøi saûng khoaùi.


	- X©y dùng nh©n vËt hÕt søc sinh ®éng kh¾c ho¹ tµi t×nh tÝnh c¸ch lè l¨ng cña tay tr​ưëng gi¶ 


	Kể về việc ông Giuốc – đanh muốn thay đổi ăn mặc, tác giả phê phán thói học đòi làm sang của tầng lớp trưởng giả.


@:

Học thuộc 4 khái niệm: Hịch, chiếu , cáo, tấu.

Giải thích nhan đề thuế máu. “ Thuế máu”: là thứ thuế đóng bằng xương máu, tính mạng con người. Nhan đề bằng hình ảnh, gợi đau thương, căm thù, tố cáo tính vô nhân đạo của chủ nghĩa thực dân Pháp lợi dụng xương máu, tính mạng của hàng chục triệu người dân ở các nước thuộc địa trong cuộc chiến tranh phi nghĩa.
C. Bảng so sánh phân biệt nghị luận trung đại và nghị luận hiện đại: 

	Nghị luận trung đại
	Nghị luận hiện đại

	- Văn sử triết bất phân

- Khuôn vào những thể loại riêng: chiếu, hịch, cáo, tấu..với kết cấu, bố cục riêng.

- In đậm thế giới quan của con người trung đại: tư tưởng mệnh trời, thần - chủ; tâm lí sùng cổ.

- Dùng nhiều điển tích, điển cố, hình ảnh ước lệ, câu văn biền ngẫu nhịp nhàng.
	- Không có những đặc điểm trên

- Sử dụng trong nhiều thể loại văn xuôi hiện đại: Tiểu thuyết luận đề, phóng sự- chính luận, tuyên ngôn....

- Cách viết giản dị, câu văn gắn lời nói thường, gắn với đời sống thực.


PHẦN II: TIẾNG VIỆT:

	TT
	Câu
	Đặc điểm hình thức
	Chức năng chính
	Ví dụ

	1
	Câu nghi vấn
	- Có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu ...hoặc từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn

- Kết thúc câu bằng dấu hỏi chấm (?). Ngoài ra còn kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.
	- Dùng để hỏi

- Ngoài ra còn dùng để đe doạ, yêu cầu, ra lệnh, bộc lộ tình cảm cảm xúc...
	- Mai cậu có phải đi lao động không?

- Cậu chuyển giùm quyển sách này tới H được khong?

	2
	Câu cầu khiến
	- có từ cầu khiến: hãy, đừng, chớ,đi, thôi, nào...hay ngữ điệu cầu khiến

- Kết thúc bằng dấu chấm than

- ý cầu khiến không mạnh kết thúc bằng dấu chấm.
	- Dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo....
	- Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương.

- Ra ngoài!

	3
	Câu cảm thán
	- Có từ ngữ cảm thán: ôi, than ôi, hỡi ôi, biết bao, xiết bao, biết chừng nào...

- Kết thúc bằng dấu chấm than
	- Dùng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp của người nói (viết) xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương.
	- Than ôi! Thời oanhliệt nay còn đâu?



	4
	Câu trần thuật
	- Không có đặc điểm hình thứccủa các kiêu câu nghi vấn, cảm thán....

- Kết thúc bằng dấu chấm đôi khi kết thúc bằng dấu chấm, hoặc dấu chấm lửng
	- Dùng để kể, thông báo nhận định, miêu tả....

- Ngoài ra còn dùng để yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc...

- Là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến trong giao tiếp.
	- Trời đang mưa.

- Quyển sách đẹp quá! Tớ cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn! 

	5
	Câu phủ định
	- Có từ ngữ phủ định: Không, chẳng, chả, chưa...
	- Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó -> Câu phủ định miêu tả.

- Phản bác một ý kiến, một nhận định-> Câu phủ định bác bỏ.
	- Tôi không đi chơi.

- Tôi chưa đi chơi.

- Tôi chẳng đi chơi.

- Đâu có! Nó là của tôi.


HÀNH ĐỘNG NÓI:
	Hành động nói
	Các kiểu hành động nói
	Cách thực hiện hành động nói

	- Là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm một mục đích nhất định
	- Hành động hỏi.

- Hành động trình bày (báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán...)

- Hành động điều khiển (cầu khiến, đedoạ, thách thức...)   

- Hành động hứa hẹn.

- Hành động  bộc lộ cảm xúc.
	- Thực hiện hành động nói trực tiếp:

Vd: - Đưa cho tôi cái bút.

- thực hiện hành động nói gián tiếp.

Vd: Bạn có thể đưa giùm tôi cái bút này cho A được không?




HỘI THOẠI:

1. Khái niệm:

- Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc hội thoại.  

+ Quan hệ trên dưới hay ngang hàng (theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội)

+ Quan hệ thân - sơ ( theo mức độ quen biết, thân tình)

* Khi tham gia hội thoại mỗi người cần xác định đúng vai để chọn cách nói cho phù hợp

2 Lượt lời trong hội thoại:

- Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời.

- Để giữ lịch sự cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác.

- Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ.

LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU:

1. Khái niệm:

  Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng

2. Tác dụng:

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật hiện tượng, hoạt động, đặc điểm....

- Nhấn mạnh, hình ảnh, đặc điểm của sự vật hiện tượng.

- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

- Bảo đảm sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN:

Đề 1: Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn.

Đề 2: Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" với 'hành'.

Đề 3: Câu nói của M. Go - rơ- ki: " Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thứcmới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì?

Đề 4: Tuổi trẻ và tương lai đất nước.

Đề 5: Văn học và tình thương

Đề 6: Hãy nói "không" với các tệ nạn:

Đề 7: Vấn đề thu gom rác thải xử lí rác thải ở địa phương em.

Đề 8: Hãy viết một bài báo tường để khuyên các bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn.
Đề 10: Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phương pháp học tập.
Đề 11: Giáo dục là chìa khoá của tương lai.
Đề .12 :Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.

Đề. 13.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Em hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao ấy?

Đề 14: Dân gian có câu tục ngữ “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chứng minh nội dung câu tục ngữ đó .

Đề 15: Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người 

Đề 16: Thuyết minh về một loài hoa ngày tết, một món ăn dân tộc, một danh lam thắng cảnh.
